
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: 

GV THPT hạng III 
TRƯỜNG THPT LÝ DO KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

1 Trần Đức Hiếu 29/06/1995
Cử nhân ngôn ngữ Anh, Chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm (dạy sơ cấp)
Tiếng Anh Bình Giang

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không phù 

hợp

2 Phạm Thị Thoài 13/02/1982
Cử nhân Toán - Lý; 

Cử nhân Toán - Tin ứng dụng
Toán học Cẩm Giàng II Bằng đại học 2 môn

3 Nguyễn Thị Ngọc Hà 13/12/1996
Cử nhân Ngữ văn (Khá ); 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Ngữ văn chuyên chuyên Trần Phú

Bằng đại học chuyên ngành (khá); không 

có giải Quốc gia 

4 Đặng Kim Linh 13/09/1991 Cử nhân ngôn ngữ Pháp (Giỏi ) 
Tiếng Pháp 

chuyên
chuyên Trần Phú Không có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

5 Hoàng Thị Hồng Ngát 23/12/2002 Cử nhân sư phạm Hóa học Hóa học

Đoàn Thượng (nộp 

ngày 20/10) ; Cẩm 

Giàng (nộp ngày 

03/11 )

Đăng ký 02 Phiếu dự tuyển

6 Phạm Thu Trang 12/07/1999

Cử nhân ngôn ngữ Anh, 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (1 chứng 

chỉ cấp THCS; 1 chứng chỉ dạy cao đẳng, 

cấp ngày 07/9/2021)

Tiếng Anh Gia Lộc II
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không phù 

hợp

7 Vũ Nguyễn Việt Dũng 03/10/2000
Cử nhân Luật

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Giáo dục Kinh 

tế và Pháp luật
Hồng Quang Bằng chuyên môn không phù hợp

8 Nguyễn Thị Thủy 16/10/1991
Cử nhân Chính trị học - Sư phạm triết 

học; Thạc sĩ Triết học

Giáo dục Kinh 

tế và Pháp luật
Hồng Quang Bằng chuyên môn không phù hợp

9 Nguyễn Thị Thu Trang 18/12/1998
Thạc sĩ Triết học

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Giáo dục Kinh 

tế và Pháp luật
Hồng Quang Bằng chuyên môn không phù hợp

10 Nguyễn Diệu Anh 19/05/2003 Cử nhân sư phạm Địa lí Địa lí Không có Không ghi đơn vị đăng ký dự tuyển

11 Đàm Văn Điểu 05/07/1989 Cử nhân sư phạm Vật lí Vật lí
Thanh Miện;  

An Dương
Đăng ký đồng thời 2 nguyện vọng
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